
TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

MÔN KHTN – KHỐI 8 

(Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 11/11/2023) 

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ + KIỂM TRA GIỮA KỲ 

A. LÝ THUYẾT 

Câu 1: Xử lí hóa chất thừa sau khi dùng xong? 

A. Đổ ngược lại vào lọ hóa chất.    B. Đổ ra ngoài thùng rác 

C. Xử lí theo hướng dẫn giáo viên.   D. Có thể mang về tự thí nghiệm tại nhà 

Câu 2: Trong phản ứng hoá học, yếu tố nào sau đây không thay đổi?  

A. Số phân tử trước và sau phản ứng. 

B. Liên kết giữa các nguyên tử trước và sau phản ứng.  

C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng.  

D. Trạng thái chất trước và sau phản ứng. 

Câu 3: Sơ đồ phản ứng hóa học của các chất: A + B → C + D. Phương trình bảo toàn khối 

lượng là: 

 A. 𝑚𝐴 +  𝑚𝐶 =  𝑚𝐵 +  𝑚𝐷 B. 𝑚𝐴 +  𝑚𝐷 =  𝑚𝐶 +  𝑚𝐵  

 C. 𝑚𝐴 +  𝑚𝐵 =  𝑚𝐶 +  𝑚𝐷 D. 𝑚𝐴 +  𝑚𝐵 =  𝑚𝐶 −  𝑚𝐷 

Câu 4: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: 

“Trong phản ứng hóa học tổng khối lượng của các sản phẩm ……….tổng khối lượng của các 

chất tham gia phản ứng” 

A. lớn hơn                B. nhỏ hơn        

C. bằng        D. lớn hơn hoặc nhỏ hơn 

Câu 5: Thí nghiệm nung gốm là: 

A. Phản ứng tỏa nhiệt     B. Phản ứng thu nhiệt  

C. Phản ứng phân hủy     D. Phản ứng thế 

Câu 6:  Dãy chất nào chỉ gồm các acid? 

A. HCl; NaOH.          B. CaO; H2SO4.       

C. H3PO4; HNO3.         D. SO2; KOH 

Câu 7: Trong cơ thể người, trường hợp nào sau đây có chỉ số pH nhỏ nhất? 

A. Máu       B. Nước bọt  

C. Dịch vị dạ dày      D. Nước tiểu 

Câu 8: Trong các quá trình sau, số quá trình hóa học là: 

(1) Đốt cháy than trong không khí 

(2) Iôt thăng hoa 

(3) Làm bay hơi nước muối biển trong quá trình sản xuất muối 

(4) Vôi tôi bỏ vào nước  

(5) Nung đá vôi 

A. 2     B. 3    C. 4     D. 5 

Câu 9: Hóa chất dễ cháy nổ là: 

A. Carbon (C)      B. Sulfur (S)   

C. Calcium hydroxide (Ca(OH)2)    D. Hydrogen (H2) 

Câu 10: Số Avogadro và kí hiệu là:  

A. 6,022.1023; AN      B. 6,022.10-23; AN    



C. 6,022.1023; NA      D. 6,022.10-23; NA 

Câu 11: Oxide nào sau đây là oxide lưỡng tính? 

A. BaO   B. Al2O3   C. SO3   D. MgO 

Câu 12: Base nào sau đây không tan trong nước? 

A.  Potassium hydroxide     B. Copper(II) hydroxide 

C. Barium hydroxide     D. Sodium hydroxide 

Câu 13: Dung dịch là: 

A. hỗn hợp gồm dung môi và chất tan                

B. hợp chất gồm dung môi và chất tan                

C. hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và dung môi.    

D. hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

Câu 14:  Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử bị phá vỡ. 

B. Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ. 

C. Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ. 

D. Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn. 

Câu 15: Việc làm nào sau đây không đảm bảo quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm? 

A. Không sử dụng hoá chất đựng trong đồ chứa không có nhãn hoặc nhãn mờ. 

B. Đọc cẩn thận nhãn hoá chất trước khi sử dụng. 

C. Có thể dùng tay trực tiếp lấy hoá chất. 

D. Không được đặt lại thìa, panh vào lọ đựng hoá chất sau khi đã sử dụng. 

Câu 16: Đất kiềm có: 

A. pH = 7   B. pH < 7   C. pH > 7    D. pH < 14 

Câu 17: Ứng dụng nào sau đây không phải của acid H2SO4? 

A. Sản xuất phân bón     B. Điều chế muối chloride  

C. Sản xuất ắc quy      D. Sản xuất giấy 

Câu 18: Chọn đáp án sai. Phản ứng tỏa nhiệt là? 

A. Phản ứng tao gỉ sắt     B. Điều chế oxygen 

C. Đốt cháy than trong không khí    D. Nến cháy trong không khí 

Câu 19: Hiện tượng hóa học khác với hiện tượng vật lý là: 

A. Chỉ biến đổi về trạng thái    B. Khối lượng thay đổi 

C. Có chất mới sinh ra     D. Biến đổi về hình dạng 

Câu 20: Trong số các base sau đây, base nào tan tốt trong nước? 

A. KOH   B. Fe(OH)3  C. Cu(OH)2   D. Mg(OH)2 

Câu 21: Đốt cháy xăng, dầu trong các động cơ là: 

A. Phản ứng tỏa nhiệt     B. Phản ứng thu nhiệt  

C. Phản ứng phân hủy     D. Phản ứng thế 

Câu 22: Dung dịch của một base ở 250C có: 

A. pH = 7   B. pH < 7   C. pH > 7    D. pH < 14 

Câu 23: Al2O3 là oxide: 

A. Oxide acid      B. Oxide base   

C. Oxide lưỡng tính     D. Oxide trung tính 

 

 



B. PHIẾU HỌC TẬP 

Câu 1:  

a) Tính tỉ khối của SO2 so với O2 (S= 32; O= 16) 

b) Trong 90 gam dung dịch muối ăn có chứa 27 gam muối ăn. Tính nồng độ phần trăm 

của dung dịch. 

c) Cho 36 gam đường tan hết trong 90 gam nước thì được dung dịch bảo hòa. Tính độ tan 

của dung dịch tại nhiệt độ đó 

d) Trong 300 ml dung dịch có chứa 0,6 mol chất tan. Tính nồng độ mol của dung dịch. 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 2: 

a. Vì sao khi cho mẩu than (thành phần chính của carbon vào bình đựng oxygen thì hiện 

tượng cháy xảy ra mãnh liệt hơn ngoài không khí? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

b. Phản ứng giữa đá vôi (thành phần chính là CaCO3) và giấm ăn (có chứa acid) sẽ xảy ra 

nhanh hơn khi đá vôi ở dạng viên lớn hay dạng bột? Vì sao? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

c. Tốc độ phản ứng chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 



Câu 3: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

Zn  + HCl  →  

Ca(OH)2 + HNO3  → 

CO2  + Ba(OH)2 → 

FeO  + H2SO4  → 

Mg  + HCl  → 

Ba(OH)2 + HNO3  → 

SO2  + Ba(OH)2 → 

ZnO  + H2SO4  → 

Fe  + HCl  →  

Mg(OH)2 + HNO3  →  

SO3  + Ca(OH)2 →  

CuO  + H2SO4  →  

Câu 4: Cho ba ống nghiệm không nhãn đựng dung dịch H2SO4, NaOH và NaCl. Nêu cách 

nhận biết ba dung dịch trên. 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 5: Cho 19,5 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 theo sơ đồ sau: 

Zn +  H2SO4    → ZnSO4    +   H2 

a) Tính thể tích khí sinh ra? ( ở điều kiện chuẩn) 

b) Tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng? 

c) Giả sử khối lượng ZnSO4 thu được là 40,3 gam, tính hiệu suất phản ứng trên? 

(Zn= 65; O= 16; S= 32; H= 1) 

 ....................................................................................................................................................  
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Câu 6: Cho 7,2 gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 theo sơ đồ sau: 

Mg   +   H2SO4    → MgSO4    +   H2 

a) Tính thể tích khí sinh ra? ( ở điều kiện chuẩn) 

b) Tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng? 

c) Giả sử khối lượng MgSO4 thu được là 30 gam, tính hiệu suất phản ứng trên? 

(Mg= 24; O= 16; S= 32; H= 1) 
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Câu 7: Cho 11,2  gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 theo sơ đồ sau: 

Fe +  H2SO4  → FeSO4    +   H2 

a) Tính thể tích khí sinh ra? ( ở điều kiện chuẩn) 

b) Tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng? 

c) Giả sử khối lượng FeSO4 thu được là 24,32 gam, tính hiệu suất phản ứng trên? 

(Fe= 56; O= 16; S= 32; H= 1) 

 ....................................................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................................  



* DẶN DÒ 

- Chép nội dung lý thuyết vào tập. 

- Hoàn thành phiếu học tập 

Mọi thắc mắc Quý PH vui lòng liên lạc: 

- Cô Xem – 0767108446 

- Cô Thủy – 0796708939 

- Cô Nga – 0327542177 

- Thầy Hậu – 0933351932 

- Thầy Hưng – 0937101969 

 

 

 


